TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN

TỔ NGOẠI NGỮ
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Môn: TIẾNG ANH LỚP 10
	SỐ CÂU
	NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	Điểm

	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC
	

	4
	Speaking

(Topics related to 

Units 6,7,8,9)
	0.5đ
	0.5đ
	1đ 
	
	2đ

	10
	Listening (T/F or M.C)

(Topics related to 

Units 6,8,9)
	8
	2
	
	
	2đ

	1
	Language use


	Pronunciation
(Stress on three-syllable words)
	1
	
	
	
	2đ

	5
	
	Vocabulary
(Unit 6,7,8,9)
	3
	1 
	1
	
	

	4
	
	Grammar
(Passive with modals; comparative & superlative; Relative clauses; reported speech,…) 
	3
	1
	
	
	

	5
	Reading
(Topics related to 

Units 6,8 ,9)
	Cloze text
	2
	3
	
	
	2đ

	5
	
	Comprehension 
	1
	3
	1
	
	

	
	
	18x0.2=3.6
	10x0.2=2
	2x0.2=0.4
	
	6đ

	4c
	Writing
	Rewrite
(Passive voice with modal; Comparative & superlative; relative clauses; reported speech) 
	
	1
	2
	
	2 đ

	
	
	Para (80-100 w)

(Topics related to 

Units 6,8,9)
	
	
	
	1
	

	
	
	
	1x0.4=0.4
	2x0.4=0.8
	0.8 
	2đ

	38c
	TL: 4đ + TN: 6đ
	4.1đ
	2.9đ
	2.2đ
	0.8 
	10đ


